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UNIT 6 : Communities services  
Lesson 1 ( page 46; 47; 48)
LESSON 1-1 (New words)
[bookmark: _Hlk83363290]I. New words
1. police station   (n)	 /pə'li:s'steiʃn/  		- đồn cảnh sát, đồn công an     
2. library     	(n)	/ˈlaɪ.brer.i/			thư viện
3. hospital          (n)	/ˈhɑː.spɪ.t̬əl/		bệnh viện
4. train station	(n)   	 /ˈtreɪn ˌsteɪ.ʃən/ 	trạm xe lửa	 
5. post office     	(n)	  /ˈpoʊst ˌɑː.fɪs/  	bưu điện   
6. bus station	(n)	    /ˈbʌs ˌsteɪ.ʃən/	 trạm xe buýt

Lời giải chi tiết:
1. train station
2. library
3. hospital
4. police station
5. post office
6. bus station
                                                               
UNIT 6 : Communities services
LESSON 1-2 (Grammar)
I. Grammar : 
A. Articles ( mạo từ a/ an)
1. We use “a/ an” in front of a singular noun when we talk about it for the first time.After that, we use “ the”.
( Chúng Ta dùng a/ an trước danh từ số ít khi chúng nói  về chúng ở lần đầu tiên. Sau đó chúng ta dùng the.
Example: 
A: Is there a train station near here?
B: The train station is on Tran Hung Dao street.
2. We also use the when it’s clear from the situation which once we are talking about.
( Chúng ta cũng dùng “ the” khi danh từ đó đã rõ vì đã một lần được nói đến.
B. preposition of places ( giới từ chỉ vị trí)
     
 Ex:      The train station is on Tran Hung Dao street . 
It’s opposite the park.
It’s between the bus station and the post office.
The hospital is next to the library.
Preposition of places ( giới từ chỉ vị trí)
· on : trên ( đường)
· opposite : đối diện
· between ---------and : giữa ----và ---
· next to: kế bên
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[bookmark: _Hlk82783628]LESSON 1-3 (Pronunciation)
Focus on / st/ sound ( âm / st/
 bus station
post office
next to
street
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